
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
BMG110VC 

 

 

➢ Vỏ chống ồn đồng bộ theo máy bằng 

thép 2mm, sơn tĩnh điện, chống gỉ, 

chống bụi, đã được nhiệt đới hóa để 

phù hợp với môi trường Việt Nam, 

thích hợp để ngoài trời; nhiệt độ hoạt 

động lên đến 400C 

➢ Sử dụng động cơ 4 thì chất lượng tốt 

nhất, tiêu hao nhiên liệu thấp, chạy ổn 

định; 

➢ Đầu phát không chổi than, chất lượng 

và hiệu suất cao, có AVR; 

➢ Hệ thống điều khiển thiết kế thông 

minh, vận hành và bảo trì dễ dàng; 

➢ Bộ sấy chống ẩm chống đọng sương 

đảm bảo máy phát hoạt động được 

lên đến 95% không ngưng tụ 

➢ Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; QCVN 19/2024; 

TCVN 9729… 

 
 

THÔNG SỐ CHUNG 

 Công suất định mức 100 KVA 

 Công suất dự phòng 110 KVA 

 Tần số 50 Hz 

 Tốc độ 1500 vòng/phút 

 Điện áp 220/380 V 

 Số pha – số dây 3 pha – 4 dây 

 Độ ổn định điện áp ± 1% 

 Bồn nhiên liệu 250L 

 
Tiêu hao nhiên liệu ở 
100% tải 

28,3 L/h 

 Khởi động Đề điện 

 

Độ ồn ở 100% tải 
(@7m, không gian 
mở) 

67±2 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Động cơ Volvo Eicher 

Model EE694TCI 

Kiểu động cơ 4 thì, sử dụng nhiên 
liệu diesel, làm mát 
bằng nước 

Công suất định mức 
(kW) 

95,45 

Số xilanh 6 xilanh thẳng hàng 

Dung tích xilanh (L) 5,7 

Tỉ số nén 17,5:01 

Điều tốc Điện tử 

Hệ thống phun 
nhiên liệu 

Trực tiếp 

Kiểu nạp khí Turbo tăng áp sau 
khi làm mát 

Tốc độ quay 1500 vòng/phút 

 
Đầu phát Crompton 

Model G1R250SB 

Loại Đồng bộ, tự kích từ, 
không chổi than 

Công suất định 
mức (KVA) 

100 

Công suất dự 
phòng (KVA) 

110 

Hệ số công suất 0,8 

Điện áp (VAC) 220/380 

Tần số (Hz) 50 

Cấp cách điện H 

Cấp bảo vệ IP23 

 



  

Bảng điều khiển Mecc ALte 

Model GC250 

Loại Bảng điều khiển kĩ thuật số 

Màn hình hiển thị LCD 

Thông số hiển thị Dòng điện, điện áp, tần số, thời gian chạy, công suất,… 

Cảnh báo và tự 
động tắt máy 

Bảo vệ quá tải, quá dòng, quá tốc, … 

Nút dừng khẩn cấp Có 

Hệ thống điều khiển  Tự động/thủ công 

 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH 

Số 31 ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, Nghĩa Đô, Hà Nội 

Tel: 0243 7916518 

   
 


